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APPENDIX 01. 

PHẠM VI CÔNG VIỆC (SCOPE OF WORKS)

This Appendix defines the scope of work, technical specifications, and work steps for the Air Conditioning Systems supply, including but not limited to the following:

1. Danh sách Hệ thống điều hòa của toàn bộ đội tàu, Yêu cầu kỹ thuật và Phạm vi công việc:
	Stt/
No.
	Tên sản phẩm/
Product's name
	Phạm vi công việc/
Detail
	ĐVT/
Unit
	Số lượng/
Q.ty

	1
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 05
Mã sản phẩm: FCFC140DVM/ RZFC140EY1 + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 47.800 BTU
- Dòng điện: 3 pha
	Cái
	1

	2
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 06
Mã sản phẩm: FCFC140DVM/ RZFC140EY1 + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 47.800 BTU
- Dòng điện: 3 pha
	Cái
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	3
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 07
Mã sản phẩm: FCFC100DVM / RZFC100EVM + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 34.100 BTU
- Dòng điện: 1 pha
	Cái
	1

	
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 07
Mã sản phẩm: FCFC71DVM / RZFC71EVM + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 24.200 BTU
- Dòng điện: 1 pha
	Cái
	3

	4
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 08
Mã sản phẩm: FCFC140DVM / RZFC140EY1 + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 47.800 BTU
- Dòng điện: 3 pha
	Cái
	4

	5
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 09

Mã sản phẩm: FCFC140DVM / RZFC140EY1 + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 47.800 BTU
- Dòng điện: 3 pha
	Cái
	1

	6
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 10
Mã sản phẩm: FCFC140DVM / RZFC140EY1 + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 47.800 BTU
- Dòng điện: 3 pha
	Cái
	1

	7
	Hệ thống điều hòa tàu PTSC 11
Mã sản phẩm FCFC140DVM / RZFC140EY1 + BRC2E61 + BYCQ125EAF8
Hãng sản xuất: Daikin 
Xuất xứ: Thái Lan
	- Thay dàn nóng, dàn lạnh Daikin mới, có đủ CO/CQ
- Sơn phủ chống ăn mòn nước biển
- Công suất: 47.800 BTU
- Dòng điện: 3 pha
	Cái
	1

	Tổng cộng
	13



Khi có  hư hỏng phát sinh đối với Hệ thống điều hòa trong quá trình vận hành tàu theo thời gian còn lại của hiệu lực của Hợp đồng O&M, PTSC Thanh Hóa sẽ lập báo cáo chi tiết tình trạng kỹ thuật hệ thống điều hòa và trình Tổng công ty phê duyệt trước khi thực hiện thay thế mới theo quy định.

2. Kế hoạch thực hiện công việc chi tiết: 
 thực hiện lắp đặt Hệ thống điều hòa cho từng tàu sẽ thực hiện theo các bước công việc như sau:
	 STT
	Nội Dung Chi Tiết Công việc
	Đơn vị tính
	 Ghi chú

	1
	Khảo sát kỹ thuật chi tiết:
-Kiểm tra hiện trạng vị trí lắp đặt (kết cấu, rung động, ...)
-Kiểm tra đường ống gas, thoát nước hiện hữu
	Việc
	 

	2
	Lập phương án thi công
-Chuẩn bị vật tư, thiết bị và nhân lực
-Làm thủ tục an toàn đưa vật tư thiết bị vào ra cảng
	Việc
	 

	3
	Tháo dỡ điều hòa cũ 
- Tháo dàn nóng
- Tháo dàn lạnh
-Tháo hệ thống điện
- Thu hồi gas đảm bảo không xả ra môi trường
	Việc
	 

	4
	Lắp đặt điều hòa mới 
- Lắp đặt dàn nóng
-Lắp đặt dàn lạnh
- Lắp đặt phần điện
- Lắp đặt cơ khí
	Việc
	 

	5
	Thử kín và làm sạch đường ống
- Dùng Nito lỏng vệ sinh đường ống và hệ thống
- Nạp Nito và giữ áp lực theo tiêu chuẩn để thử kín
- Hút chân không kết nối máy hút chân không cho hệ thống
	Việc
	 

	6
	Nạp ga 
- Nạp đúng chủng loại ga theo nhà sản xuất
- Kiểm tra tổng thể toàn bộ hệ thống sau lắp đặt
	Việc
	 

	7
	Chạy thử
- Kiểm tra hệ thống
- Khởi động chạy thử
- Kiểm tra nhiệt độ
- Kiểm tra dòng điện
- Kiểm tra độ rung
	Việc
	 

	8
	Nghiệm thu bàn giao
- Nghiệm thu kỹ thuật
- Tài liệu hướng dẫn vận hành
- Lập biên bản bàn giao
	Việc
	 




